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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152327007 Vũ Đình Cân B15KDN 9 6.8 5 8.8 6.5 7.7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

2 152327020 Đặng Quang Đức B15KDN 0 0 0 5.8 V V 0.0 Khäng

3 152327041 Nguyễn Thị Như Hiếu B15KDN 9.5 7.7 9 8.7 8.5 8.6 8.7 Taïm pháøy Baíy

4 152327042 Nguyễn Thị Xuân Hiếu B15KDN 9.5 8.2 9.5 6.8 8.5 7.7 8.4 Taïm pháøy Bäún

5 152327054 Nguyễn Thị Hương B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

6 152327064 Phan Thị Hoàng Lê B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

7 152327079 Trần Thị Kim Nga B15KDN 7 8.2 9 7.5 8 7.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

8 152327088 Võ Thị Tuyết Nhung B15KDN 9.5 6.7 9 5.7 8.5 7.1 7.8 Baíy pháøy Taïm

9 152327094 Nguyễn Thúy Phượng B15KDN 9.5 8 9 7.3 8.5 7.9 8.3 Taïm pháøy Ba

10 152327100 Nguyễn Thị Tâm B15KDN 9.5 7.2 9 7.3 8.5 7.9 8.3 Taïm pháøy Ba

11 152327106 Hoàng Thị Thảo B15KDN 9.5 7.8 9.5 6.8 6 6.4 7.6 Baíy pháøy Saïu

12 152327113 Hà Thị Thòa B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

13 152327133 Phan Thị Thảo Trang B15KDN 9.5 8.7 8.5 8 9 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

14 152327147 Lê Thị Yến B15KDN 9.5 7.7 9 7.8 9 8.4 8.6 Taïm pháøy Saïu

1 152327126 Nguyễn Thị Lương Tiên B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

2 152327023 Tôn Nữ Thùy Giang B15KDN 0 0 0 V V V 0.0 Khäng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾ

T
NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 63%

Số sinh viên nợ 38%
TỔNG CỘNG : 100%
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